
  

I TÍNH CHẤT VẬT LÍI TÍNH CHẤT VẬT LÍ

Bài 20Bài 20

Cacbon đơn chất có nhiều dạng thù hình: Cacbon đơn chất có nhiều dạng thù hình: kim cương, than chì kim cương, than chì (graphit)(graphit),,  
fuleren, cacbon vô định hìnhfuleren, cacbon vô định hình (than gỗ, than xương, than muội...) (than gỗ, than xương, than muội...), , 
cacbon ống nano, cacbon xốp nano.. cacbon ống nano, cacbon xốp nano.. 

Mỗi dạng thù hình có tính chất vật lí khác nhau. Mỗi dạng thù hình có tính chất vật lí khác nhau. 
Các dạng thù hình tiêu biểu của Cacbon làCác dạng thù hình tiêu biểu của Cacbon là  kim cương, than chì (graphit), Fulerenkim cương, than chì (graphit), Fuleren



  

I TÍNH CHẤT VẬT LÍI TÍNH CHẤT VẬT LÍ

Bài 20Bài 20

C u trúc tinh thấ ể



  

I TÍNH CHẤT VẬT LÍI TÍNH CHẤT VẬT LÍ

Bài 20Bài 20

C u trúc tinh thấ ể



  

I TÍNH CHẤT VẬT LÍI TÍNH CHẤT VẬT LÍ

Bài 20Bài 20

C u trúc tinh thấ ể



  

II TÍNH CHẤT HÓA HỌCII TÍNH CHẤT HÓA HỌC

Bài 20Bài 20

I TÍNH CHẤT VẬT LÍI TÍNH CHẤT VẬT LÍ

Câu hỏi 1:  Tại sao con người dùng thanthan làm nhiên liệu?
Vì khi than (cacbon) cháy trong không khí tỏa nhiều nhiệtVì khi than (cacbon) cháy trong không khí tỏa nhiều nhiệt

1. Tính khử
a. Tác dụng với oxi

C + O2 → CO2  + Qto
0 +40 2

 nhi t đ  cao:      Ở ệ ộ C +  CO2 →  2CO



  

Ii TÍNH CHẤT HÓA HỌCIi TÍNH CHẤT HÓA HỌC

Bài 20Bài 20

I TÍNH CHẤT VẬT LÍI TÍNH CHẤT VẬT LÍ

1. Tính khử
a. Tác dụng với oxi

Câu hỏi2 :  Khi đốt than, khí nào sau đây làm cho ta khó thở, 
gây đau đầu, chóng mặt?

D.D. CH CH44A.A. O O22 B.B. CO CO C.C. N N22

 → Nên sử dụng bếp than ở nơi thoáng khí (dư O2) để hạn chế khí CO tạo ra.

Nên sử dụng bếp thanNên sử dụng bếp than
như thế nào thì giảm thiểu sự như thế nào thì giảm thiểu sự 
gây ô nhiễm không khí?gây ô nhiễm không khí?



  

I TÍNH CHẤT HÓA HỌCI TÍNH CHẤT HÓA HỌC

Bài 20Bài 20

I TÍNH CHẤT VẬT LÍI TÍNH CHẤT VẬT LÍ

1. Tính khử
a. Tác dụng với oxi

Câu hỏi 2:  Khi đốt than, khí nào sau đây làm cho ta khó thở, 
gây đau đầu, chóng mặt?

D.D. CH CH44A.A. O O22 B.B. CO CO C.C. N N22

 → Nên sử dụng bếp than ở nơi thoáng khí (dư O2) để hạn chế khí CO tạo ra.

Nên sử dụng bếp thanNên sử dụng bếp than
như thế nào thì giảm thiểu sự như thế nào thì giảm thiểu sự 
gây ô nhiễm không khí?gây ô nhiễm không khí?



  

II TÍNH CHẤT HÓA HỌCII TÍNH CHẤT HÓA HỌC

Bài 20Bài 20

I TÍNH CHẤT VẬT LÍI TÍNH CHẤT VẬT LÍ

1. Tính khử
a. Tác dụng với oxi
b. Tác dụng với hợp chất

 Ở nhiệt độ cao, cacbon có thể khử được nhiều oxit, 
phản ứng với nhiều chất oxi hoá khác như HNO3, H2SO4 đặc, KClO3,... 

C +  ZnO →to CO2 +   Zn

C +  H2SO4 (đặc) → to CO2 +  SO2 +  H2O

0 +
2

0+4

0 +6 +4 +4

2 2

2 2 2



  

II TÍNH CHẤT HÓA HỌCII TÍNH CHẤT HÓA HỌC

Bài 20Bài 20

I TÍNH CHẤT VẬT LÍI TÍNH CHẤT VẬT LÍ

1. Tính khử

a. Tác dụng với hidro
2. Tính oxi hóa

 ở nhiệt độ cao và có chất xúc tác, 
C tác dụng với khí H2 tạo thành khí metan CH4:

C +  H2 → CH4to

xt

0 40
2



  

II TÍNH CHẤT HÓA HỌCII TÍNH CHẤT HÓA HỌC

Bài 20Bài 20

I TÍNH CHẤT VẬT LÍI TÍNH CHẤT VẬT LÍ

1. Tính khử

a. Tác dụng với hidro
b. Tác dụng với kim loại

2. Tính oxi hóa

C tác dụng với một số kim loại ở nhiệt độ cao
 tạo thành cacbua kim loạicacbua kim loại:

C +  Ca →to CaC2
0 10 +2

2

C +  Al →to Al4C3
0 0 4

3 4
+3

(Nhôm cacbua) (Nhôm cacbua) 

K t lu n:ế ậK t lu n:ế ậ  C v a th  hi n tính kh , v a th  hi n tính oxi hóa.Tính  kh  là ch  y uừ ể ệ ử ừ ể ệ ử ủ ế

(Canxi cacbua) (Canxi cacbua) 



  

Dao cắt thuỷ tinh

III ỨNG DỤNGIII ỨNG DỤNG

Bài 20Bài 20

I TÍNH CHẤT VẬT LÍI TÍNH CHẤT VẬT LÍ
II TÍNH CHẤT HÓA HỌCII TÍNH CHẤT HÓA HỌC

Mũi khoanBột mài

Đồ trang sức



  

III ỨNG DỤNGIII ỨNG DỤNG

Bài 20Bài 20

I TÍNH CHẤT VẬT LÍI TÍNH CHẤT VẬT LÍ
II TÍNH CHẤT HÓA HỌCII TÍNH CHẤT HÓA HỌC

chất bôi trơn

điện cực
bút chì đen



  

III ỨNG DỤNGIII ỨNG DỤNG

Bài 20Bài 20

I TÍNH CHẤT VẬT LÍI TÍNH CHẤT VẬT LÍ
II TÍNH CHẤT HÓA HỌCII TÍNH CHẤT HÓA HỌC

Màng nano C60 

bền hơn thép
(Là vật liệu dẫn nhiệt tốt nhất)

Bộ phận tản nhiệt

Vi mạch điện tử bằng 
sợi cacbonNano 

Áo giáp chống đạn



  

III ỨNG DỤNGIII ỨNG DỤNG

Bài 20Bài 20

I TÍNH CHẤT VẬT LÍI TÍNH CHẤT VẬT LÍ
II TÍNH CHẤT HÓA HỌCII TÍNH CHẤT HÓA HỌC

Làm chất khử trong luyện kim

Luyện kim loại từ quặng



  

III ỨNG DỤNGIII ỨNG DỤNG

Bài 20Bài 20

I TÍNH CHẤT VẬT LÍI TÍNH CHẤT VẬT LÍ
II TÍNH CHẤT HÓA HỌCII TÍNH CHẤT HÓA HỌC

Thuốc nổ

Thuốc pháo



  

Iii ỨNG DỤNGIii ỨNG DỤNG

Bài 20Bài 20

I TÍNH CHẤT VẬT LÍI TÍNH CHẤT VẬT LÍ
II TÍNH CHẤT HÓA HỌCII TÍNH CHẤT HÓA HỌC

Do có kh  năng h p ph  m nh.. ả ấ ụ ạ

N m than ho t tínhệ ạ
M t n  phòng ặ ạ
đ cộ

Công nghi p hóa ch tệ ấ

Kh u trang phòng đ cẩ ộ Máy l c n c tinh khi tọ ướ ế



  

III ỨNG DỤNGIII ỨNG DỤNG

Bài 20Bài 20

I TÍNH CHẤT VẬT LÍI TÍNH CHẤT VẬT LÍ
II TÍNH CHẤT HÓA HỌCII TÍNH CHẤT HÓA HỌC

mực in

chất độn cao su

xi đánh giày

http://images.google.com.vn/imgres?imgurl=http://www.megabuy.com.vn/images/Canon_BCI_6.jpg&imgrefurl=http://www.megabuy.com.vn/index.php%3Fmain_page%3Dindex%26cPath%3D785%26zenid%3Dull4lmngsvkkn8es51m6d1br37&h=375&w=500&sz=17&hl=vi&start=6&tbnid=OQGK6vWbf-I4kM:&tbnh=98&tbnw=130&prev=/images%3Fq%3Dmuc%2Bin%26gbv%3D2%26svnum%3D10%26hl%3Dvi%26sa%3DG
http://images.google.com.vn/imgres?imgurl=http://www.cisbaotin.com/uploads/imgproducts/1161745120.gif&imgrefurl=http://www.cisbaotin.com/index.php%3Fmodule%3Dproductdetail%26id%3D75&h=252&w=300&sz=31&hl=vi&start=8&tbnid=FcX6fyTua4-h2M:&tbnh=97&tbnw=116&prev=/images%3Fq%3Dmuc%2Bin%26gbv%3D2%26svnum%3D10%26hl%3Dvi%26sa%3DG


  Màng tế bàoTế bào

Than antraxit

IV TRẠNG THÁI THIÊN NHIÊNIV TRẠNG THÁI THIÊN NHIÊN

Bài 20Bài 20

I TÍNH CHẤT VẬT LÍI TÍNH CHẤT VẬT LÍ
II TÍNH CHẤT HÓA HỌCII TÍNH CHẤT HÓA HỌC
III ỨNG DỤNGIII ỨNG DỤNG

   Dạng tự do

  Dạng hợp chất
- Khoáng v tậ

- Than m , d u m ..ỏ ầ ỏ

- T  bàoế

Than đá

Kim cương Than chì

Canxit
CaCO3

Đolomit 
CaCO3.MgCO3

Magiezit
MgCO3



  

V ĐIỀU CHẾV ĐIỀU CHẾ

Bài 20Bài 20

I TÍNH CHẤT VẬT LÍI TÍNH CHẤT VẬT LÍ
II TÍNH CHẤT HÓA HỌCII TÍNH CHẤT HÓA HỌC

III ỨNG DỤNGIII ỨNG DỤNG
IV TRẠNG THÁI THIÊN NHIÊNIV TRẠNG THÁI THIÊN NHIÊN

 Kim cương nhân tạo:

 Than chì nhân tạo:

 Than cốc:

 Than mỏ: Khai thác trực tiếp từ mỏ
 Than gỗ: Đốt gỗ trong điều kiện thiếu không khí

 Than muội:  CH4
→ xt,t0

C + 2H2

kim cương

than chì

than mỡ

than cốc

20000C, 50000 -100000 atm, xt: Fe/ Cr/ Ni

2500 - 30000C

10000C



  

CỦNG CỐ (hướng dẫn học bài)CỦNG CỐ (hướng dẫn học bài)
Bài 20Bài 20

+2

0

- 4

+4

C

CO2

CO

CH4

Tính 
khử

Tính oxi 
hoá

Khi C ph n ng v i các ả ứ ớ ch t ấ
oxi hoá m nhạ   (O2, HNO3… )

Khi C ph n ng v i các ả ứ ớ ch t ấ
khử (H2, kim lo iạ )



  

CỦNG CỐCỦNG CỐ
Bài 20Bài 20

Bài tập 1: Tính oxi hoá của cacbon thể hiện ở phản ứng 
nào trong các phản ứng sau:

D. C  +  HD. C  +  H22O O →→ CO  +  H CO  +  H22

A. C  +  OA. C  +  O22      →→  CO  CO22 B. C  +  2 CuO B. C  +  2 CuO →→ 2 Cu +   CO 2 Cu +   CO22

C. 4 Al + 3 C C. 4 Al + 3 C →→ Al Al44CC33

Bài tập 2: Tính khử của cacbon thể hiện ở phản ứng nào 
trong các phản ứng sau:

A. 2C  +  Ca A. 2C  +  Ca →→ CaC CaC22 B. C  + 2 HB. C  + 2 H22  →→ CH CH44

D. C  +  COD. C  +  CO22  →→ 2 CO 2 COC. 4 Al + 3 C C. 4 Al + 3 C →→ Al Al44CC33

0 +4

→→ Tính khử Tính khử 

0 +4

→→ Tính khử Tính khử 
0 +

2
→→ Tính khử Tính khử 

0 4

→→ Tính oxi hóa Tính oxi hóa 

0 1

→→ Tính oxi hóa Tính oxi hóa 

0 4

→→ Tính oxi hóa Tính oxi hóa 
0 4

→→ Tính oxi hóaTính oxi hóa

0 +2

→→ Tính khử Tính khử 



  

CỦNG CỐCỦNG CỐ
Bài 20Bài 20

Câu 1. Ruột bút chì được làm từ chất nào sau đây?
A. Kim cương B. Than vô định hình
C. Than chì D. Than cốc

Câu 2. Muốn khử độc, lọc nước, khí, người ta có  thể 
dùng chất nào trong các chất sau đây?

A. Than chì B. Than hoạt tính
C. Than đá D. Than gỗ

Câu 3: Cacbon tự do gần như tinh khiết tồn tại ở dạng 
nào sau đây?

A. Đolomit B. Tế bào động thực vật
C. Kim cương và than chì D. Dầu mỏ và khí thiên nhiên



  

CỦNG CỐCỦNG CỐ
Bài 20Bài 20

Câu 4. Dựa vào tính chất nào của than để sử dụng trong 
nhà máy nhiệt điện?



  

CỦNG CỐCỦNG CỐ
Bài 20Bài 20

Câu 5. Cân bằng phản ứng sau:

C +  KClO3  →to CO2 +  KCl
0 +5 +4 1

2 23 3



  

Bút chì & những bài học
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